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BÁO CÁO NHANH

Công tác trực ban phòng chống thiên tai ngày 12/7/2017

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT (theo tin của TT DBKTTVTW): 
1. Tin lũ trên sông Thao, sông Lô, sông Cầu, sông Thương, cảnh báo lũ quét và sạt lở đất khu vực miền núi phía Bắc:

Mực nước trên sông Thao tại Yên Bái, trên sông Chảy tại Bảo Yên đang biến đổi chậm và duy trì ở mức cao; trên sông Lô tại Tuyên Quang đang xuống chậm; trên sông Cầu tại Đáp Cầu đang lên chậm, sông Thương tại Phủ Lạng Thương đang xuống chậm. Đến trưa chiều ngày 13/7, mực nước trên sông Thao tại Yên Bái là 28,80m (dưới BĐ2: 0,4m); trên sông Lô tại Tuyên Quang là 20,40m (dưới BĐ1: 1,60m); trên sông Cầu tại Đáp Cầu là 3,60m (dưới BĐ1: 0,07m).

Cảnh báo: Nguy cơ cao xảy ra ngập úng ở vùng trũng thấp ven sông thuộc tỉnh Yên Bái và Phú Thọ. Lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất có khả năng xảy ra tại các tỉnh ở vùng núi phía Bắc: Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, Cao Bằng, Thái Nguyên, Bắc Cạn. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1.

2. Tin mưa lớn diện rộng:

Dự báo: Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nên từ ngày 13-16/7, ở Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông nhiều nơi, một số nơi có mưa vừa, mưa to, thời gian mưa tập trung vào đêm và sáng sớm. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1. 

Khu vực Nam Bộ, Tây Nguyên có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.
3. Tin mưa dông trên biển:

Ngày và đêm 13/7, vùng biển phía Đông khu vực Bắc biển Đông, khu vực giữa và Nam biển Đông (bao gồm quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan tiếp tục có mưa rào và dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8. 

Cảnh báo: Trong 1-2 ngày tới, trên khu vực phía Nam quần đảo Hoàng Sa có khả năng hình thành vùng áp thấp.
4. Thời tiết ngày và đêm 13/7:

- Bắc Bộ, Đà Nẵng đến Bình Thuận: có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.

- Các khu vực khác: Nhiều mây, có nơi có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.
II. TÌNH HÌNH MƯA
1. Lượng mưa ngày: Từ 19h00 ngày 11/7 đến 19h00 ngày 12/7, các khu vực trên cả nước rải rác mưa vừa đến mưa to, lượng mưa phổ biến từ 20÷50mm, riêng khu vực miền núi phía Bắc có mưa to đến rất to, một số trạm có lượng mưa lớn như: 
	Pha Đin (Điện Biên)
	100 mm
	
	Yên Bái (Yên Bái)
	138 mm

	Lào Cai (Lào Cai)
	103 mm
	
	Ngòi Hút (Yên Bái)
	127 mm

	Bát Xát (Lào Cai)
	85 mm
	
	Yên Bình (Hà Giang)
	91 mm

	Ngòi Thia (Yên Bái)
	195 mm
	
	Thanh Thủy (Hà Giang)
	88 mm


2. Lượng mưa đêm: Từ 19h00 ngày 12/7 đến 07h00 ngày 13/7, các khu vực trên cả nước rải rác có mưa vừa, có nơi mưa to, lượng mưa phổ biến từ 20-50mm, , một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: 

	Vàng Pó (Lai Châu)
	53 mm
	
	Đông Hà (Quảng Trị)
	67 mm

	Bát Xát (Lào Cai)
	58 mm
	
	Pơ Mê Rê (Gia Lai)
	73 mm

	Hà Đông (Hà Nội)
	53 mm
	
	Đắk Nông (Đắk Nông)
	60 mm

	Móng Cái (Quảng Ninh)
	116 mm
	
	EA Súp (Đắk Lắc)
	78 mm

	Thanh Hóa (Thanh Hóa)
	80 mm
	
	Tân Hiệp (Kiên Giang)
	55 mm


3. Lượng mưa 3 ngày: Từ 19h00 ngày 10/7 đến 19h00 ngày 12/7, các khu vực trên cả nước rải rác có mưa, mưa vừa, tổng lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, riêng khu vực miền núi phía Bắc có nơi mưa to đến rất to, một số trạm có tổng lượng mưa lớn hơn như:
	Phủ Thông (Bắc Kạn)
	268 mm
	
	Tân Lạc (Hòa Bình)
	207 mm

	Ngòi Thia (Yên Bái)
	212 mm
	
	Móng Cái (Quảng Ninh)
	194 mm

	Yên Bái (Yên Bái)
	199 mm
	
	Yên Bình (Hà Giang)
	158 mm


4. Tình hình thủy văn:
a) Hệ thống sông Hồng - Thái Bình:

Mực nước sông Thao, sông Lô đang lên, hạ lưu sông Hồng, sông Thái Bình biến đổi chậm. Lúc 7h00 ngày 13/7, mực nước trên sông Hồng tại Hà Nội là +5,16m; trên sông Thái Bình tại Phả Lại là +2,48m.
Dự báo: Đến 7h00 ngày 14/7, mực nước trên sông Hồng tại Hà Nội có khả năng lên mức +5,30m; đến 19h00 ngày 13/7 mực nước sông Thái Bình tại Phả Lại có khả năng lên mức +2,55m.
b) Các hệ thống sông khác: biến đổi chậm và ở mức thấp.
III. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA
1.  Hồ chứa thủy điện trên hệ thống sông Hồng:
1.1. Về tình hình thủy văn: Theo báo cáo của các đơn vị quản lý hồ, diễn biến mực nước và lưu lượng các hồ chứa đến 7h00 ngày 13/7/2017 như sau:

	Tên hồ
	Thời gian
	Htl (m)
	Hhl (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)
	HCP(m)
(từ 15/6 ÷ 19/7)

	Bản Chát
	7h
	12/7
	474,98
	371,80
	389
	319
	475,0

	
	
	13/7
	474,97
	371,90
	323
	319
	

	Huội Quảng
	7h
	12/7
	370,00
	197,70
	545
	545
	370,0

	
	
	13/7
	369,97
	199,04
	391
	413
	

	Lai Châu
	7h
	12/7
	294,62
	205,23
	2.328
	2.226
	295,0

	
	
	13/7
	294,72
	205,46
	2.503
	2.401
	

	Sơn La
	7h
	12/7
	198,00
	117,83
	4.585
	2.641
	200

	
	
	13/7
	199,12
	118,39
	4.649
	2.982
	

	Hòa Bình
	7h
	12/7
	100,15
	12,10
	4.090
	540
	105,0

	
	
	13/7
	100,96
	12,57
	3.350
	1.050
	

	Tuyên Quang
	7h
	12/7
	107,83
	53,99
	2.102
	1.769
	105,2

	
	
	13/7
	108,05
	53,84
	1.687
	1.770
	

	Thác Bà
	7h
	12/7
	51,39
	20,82
	1.187
	0
	56,0

	
	
	13/7
	51,91
	20,82
	1.120
	0
	


1.2. Tình hình điều hành liên hồ chứa lưu vực sông Hồng: 
Hiện hồ Tuyên Quang đang mở 02 cửa xả đáy; hồ Lai Châu, hồ Huội Quảng đang mở 02 cửa xả tràn; hồ Bản Chát đang mở 01 cửa xả tràn.
2. Về an toàn hồ chứa thủy lợi: Theo báo cáo của Vụ Quản lý công trình Thủy lợi và An toàn đập: Hầu hết các hồ chứa thủy lợi đang ở mức thấp, trong đó trung bình các hồ ở khu vực Bắc Bộ đạt 45-55% dung tích thiết kế, khu vực Bắc Trung Bộ ở mức 55-65% (riêng tại Thanh Hóa các hồ đạt trung bình 35%), ở khu vực Tây Nguyên trung bình ở mức 60-70% và Đông Nam Bộ trung bình ở mức 45-55%. 
Về tình hình xả tràn các hồ chứa có cửa van: hồ Dầu Tiếng đang vận hành xả với lưu lượng 90,5 m3/s; hồ núi Cốc vận hành xả với lưu lượng 50 m3/s.
Hiện các hồ chứa đang được vận hành theo đúng quy trình và trực theo dõi diễn biến mực nước, hiện trạng công trình 24/24h.
IV. CÔNG TÁC ỨNG PHÓ

- Ngày 12/7/2017, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công thương, Bộ Công an đã có công điện gửi các đơn vị trực thuộc, các Sở Giao thông vận tải, Sở Công thương và Công an các tỉnh miền núi phía Bắc về việc ứng phó với mưa, lũ, sạt lở đất. 

- Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, công tác vận hành các hồ chứa, đặc biệt là hồ thủy điện Tuyên Quang, Lai Châu, Huội Quảng, Bản Chát; đôn đốc các địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc Công điện số 997/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các công văn số 63/TWPCTT, số 64/TWPCTT ngày 11/7/2017 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai.

- Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố trực ban nghiêm túc, theo dõi diễn biến thời tiết, trong đó các tỉnh Yên Bái, Lai Châu đã có Công điện gửi các Sở, ban, ngành và các cấp chính quyền địa phương chủ động các biện pháp ứng phó với mưa lũ, sạt lở đất.

V. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI

1. Thiệt hại do mưa, lũ và sạt lở đất tại các tỉnh miền núi phía Bắc:

Theo báo cáo của các tỉnh: Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Điện Biên, Sơn La, Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên và Hòa Bình, cập nhật tình hình thiệt hại do mưa, lũ từ ngày 06-12/7 như sau:

- Về người: Người chết: 13 người; người mất tích: 01 người (không thay đổi so với báo cáo nhanh ngày 11/7).
- Về nhà ở: 462 nhà bị thiệt hại (tăng 287 nhà so với báo cáo nhanh ngày 11/7); 64 nhà phải di dời (tăng 12 nhà so với báo cáo nhanh ngày 11/7). 

- Về nông nghiệp: 1438,15 ha lúa (tăng 919,08 ha) và 42,63 ha hoa màu bị ngập úng, thiệt hại (giảm 0,69ha); 

- Về giao thông: 135.125 m3 đất, đá sạt lở (tăng 32.810 m3); 03 cầu, 06 cống bị hư hỏng.
Tổng thiệt hại sơ bộ ban đầu ước tính trên 37,1 tỷ đồng.
Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các địa phương đang tích cực triển khai công tác khắc phục hậu quả, di chuyển người, tài sản đến nơi an toàn, hỗ trợ các hộ bị thiệt hại ổn định đời sống, huy động lực lượng, máy móc xử lý các điểm sạt lở, đến nay hầu hết các đoạn đường quốc lộ, tỉnh lộ đã khắc phục tạm thời đảm bảo giao thông đi lại, còn một số đoạn đường liên xã vẫn chưa đi lại được.
2. Thiệt hại do mưa dông, lốc xoáy tại tỉnh An Giang:
Theo báo cáo số 232/BC-PCTTMN ngày 12/7/2017 của Chi cục Phòng chống thiên tai khu vực miền Nam, ngày 10/7/2017 trên địa bàn xã Hòa Lạc, huyện Phú Tân đã xảy ra mưa dông kèm lốc xoáy làm 01 nhà bị sập đổ. Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ người dân bị thiệt hại dọn dẹp và sửa chữa nhà cửa.

3. Tình hình sạt lở đất tại Hậu Giang:

Theo báo cáo số 232/BC-PCTTMN ngày 12/7/2017 của Chi cục Phòng chống thiên tai khu vực miền Nam, ngày 11/7/2017 tại khu vực ven sông Cái Côn, ấp Phú Thạnh, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành đã xuất hiện vết nứt vết nứt dài 60m, ăn sâu vào đất liền 13m, gây ảnh hưởng đến 11 hộ dân, các hộ dân này đã được di dời khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở./.
	 Nơi nhận:

- Các thành viên BCĐ TW về PCTT (để b/c);
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